
            200 đề thi  trắc nghiệm quản lý thị trường 

                                              

Phần 8 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 71 

Câu 1: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính. I. BẢN SAO SANG ĐỊNH DẠNG ĐIỆN TỬ (Phụ lục). Xác định phương án đúng về Tiêu 

chuẩn của văn bản số hóa  

A. Định dạng Portable Document Format (.pdf), phiên bản 1.4 trở lên. 

B. Tất cả các phương án đều đúng 

C. Độ phân giải tối thiểu: 200dpi. Tỷ lệ số hóa: 100%. 

D. Ảnh màu. 

Câu 2: Theo Nghị định số 112/2020; 18/9/2020.  Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ 

lãnh đạo, quản lý bị tạm đình chỉ chức vụ thì được hưởng bao nhiêu phần trăm phụ cấp chức vụ lãnh 

đạo, quản lý?  

A. 1 

B. ,5 

C. 0 

D. ,3 

Câu 3: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Trường hợp người tập sự đạt yêu cầu, ai là người 

quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương cho công chức được tuyển dụng?  

A. Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức 

B. Bộ trưởng Bộ nội vụ 

C. Giám đốc Sở Nội vụ 

D. Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức 

Câu 4: Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP; 13/8/2020.Tiêu chí “Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo quy định 

của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đúng tiến độ, bảo đảm chất 



lượng, hiệu quả” là một trong những tiêu chí xếp loại chất lượng Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý ở mức nào?  

A. Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

B. Hoàn thành nhiệm vụ 

C. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

D. Không hoàn thành nhiệm vụ 

Câu 5: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Ngoài những nội dung đánh giá Công chức không 

giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì còn có bao nhiêu nội dung đánh giá Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý?  

A. 5 nội  dung 

B. 4 nội  dung 

C. 6 nội  dung 

D. 3 nội  dung 

Câu 6: Lãnh đạo cơ quan Quản lý thị trường ở trung ương được gắn mấy vạch trên cấp hiệu gắn trên 

vai?  

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

Câu 7: Theo Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005, hàng hóa, dịch vụ được phép tham gia 

hội chợ, triển lãm thương mại bao gồm:  

A. Hàng hóa, dịch vụ do thương nhân nước ngoài cung ứng thuộc diện cấm nhập khẩu 

 

B. Hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật 

C. Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện cấm kinh doanh 

D. Hàng hóa tạm nhập khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm nhưng không được phép tái xuất 

Câu 8: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển 

dụng công chức quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng để tổ chức việc tuyển dụng. Hội đồng tuyển 

dụng có bao nhiêu thành viên?  

A. 09 thành viên 

B. 07 thành viên 

C. 05 hoặc 07 thành viên 

D. 05 thành viên 

Câu 9: Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội quỵ định tổ chức và hoạt động của cơ quan nào?

 
A. Chính phủ 

B. Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

C. Công đoàn Việt Nam 

D. Hội nông dân Việt Nam 

Câu 10: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính. (Phần Phụ lục). Xác định phương án đúng về thành phần thể thức bản sao “Hình thức 



sao: “SAO Y”, “SAO LỤC” hoặc “TRÍCH SAO”” được trình bày vị trị ô nào trên Sơ đồ bố trí các thành phần 

thể thức bản sao sang định dạng giấy?  

A. 4 

B. 1 

C. 2 

D. 3 

Câu 11: Theo Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ, văn bản hành chính không 

bao gồm những loại nào?  

A. Báo tường 

B. Phiếu gửi 

C. Phiếu chuyển 

D. Bản thỏa thuận 

Câu 12: Theo Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005, trừ trường hợp hàng hóa được lưu 

kho tại Việt Nam hoặc bị hư hỏng, tổn thất trong quá trình quá cảnh, thời gian quá cảnh lãnh thổ Việt 

Nam tối đa kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập là:  

A. 15 ngày 

B. 20 ngày 

C. 30 ngày 

D. 45 ngày 

Câu 13: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, một trong các hình thức kỷ luật đối với cán bộ là gì?

 
A. Bãi nhiệm 

B. Kiểm điểm nghiêm túc 

C. Cho thôi việc 

D. Phê bình, rút kinh nghiệm 

Câu 14: Theo Luật Cán bộ, công chức 2008, sửa đổi năm 2019: căn cứ vào ngạch được bổ nhiệm, những 

người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương thuộc công chức loại gì?

 
A. Loại A 

B. Loại B 

C. Loại C 

D. Loại D 

Câu 15: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. “Danh mục 

hồ sơ” là?  

A. Việc tập hợp, sắp xếp văn bản, tài liệu hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công 

việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo những nguyên tắc và phương pháp nhất định. 

 

B. Hệ thống thông tin được xây dựng với chức năng chính để thực hiện việc tin học hóa công tác 

soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ 

quan trên môi trường mạng 

C. Bảng kê có hệ thống những hồ sơ dự kiến được lập trong năm của cơ quan, tổ chức. 



D. Tập hợp các văn bản, tài liệu có liên quan với nhau về một vấn đề, một sự việc, một đối tượng 

cụ thể hoặc có đặc điểm chung, hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc thuộc 

phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Câu 16: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính. (Phần Phụ lục). Xác định phương án đúng về thành phần thể thức bản sao “Tên cơ 

quan, tổ chức sao văn bản” được trình bày vị trị ô nào trên Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức bản sao 

sang định dạng giấy?  

A. 2 

B. 1 

C. 4 

D. 3 

Câu 17: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định cơ quan nào quyết định tổng rà 

soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật?  

A. Quốc hội 

B. Chính phủ 

C. Thủ tướng Chính phủ 

D. Ủy ban thường vụ Quốc hội 

Câu 18: Theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, việc triển khai 

chứng thực điện tử và chữ ký số trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị thuộc hoạt động nào của 

Chương trình Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai 

đoạn 2016-2020?  

A. Phát triển và hoàn thiện các ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ nhà nước 

B. Xây dựng công dân điện tử, doanh nghiệp điện tử 

C. Phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia tạo 

nền tảng phát triển Chính phủ điện tử 

D. Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp 

 

Câu 19: Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP Ngày 29/11/2018. Kỳ thi nâng ngạch công chức, thi trắc nghiệm 

môn Ngoại ngữ gồm bao nhiêu câu hỏi/thời gian làm bài?  

A. 30 câu/30 phút 

B. 40 câu/40 phút 

C. 60 câu/60 phút 

D. 50 câu/50 phút 

Câu 20: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính. (Phần Phụ lục). Xác định phương án đúng về Thành phần thể thức văn bản “Chỉ dẫn về 

phạm vi lưu hành” Vị trí trình bày ở ô nào trên Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản hành 

chính?  

A. 9a; 9b 

B. 10b 

C. 10a 

D. 11 

Câu 21: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định ai là người ký quyết định của 


